                                                                 Bài tập: Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép

Câu 1: So sánh ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của cầu bản BTCT với cầu dầm BTCT?

	1. Ưu điểm của cầu bản so với cầu dầm: chiều cao kiến trúc bé, kết cấu nhịp có cấu tạo đơn giản, có khối lượng nhẹ vì vậy dễ dàng thi công bằng các công nghệ lắp ghép, bán lắp ghép cũng như công nghệ bê tông toàn khối từ đó có thể lựa chọn nhiều phương án thi công phù hợp tình hình xây dựng công trình, rút ngắn thời gian thi công.
	

	2. Nhược điểm: Trọng lượng bản thân kết cấu lớn, chiều dài vượt nhịp hạn chế.
	

	3. Phạm vi áp dụng: chỉ áp dụng cho cầu có nhịp bé, đối với cầu bản liên tục, cầu bản mút thừa bê tông dự ứng lực có thể vượt nhịp trung ( nhỏ hơn 30m) 
	


Câu 2: So sánh ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của cầu dầm giản đơn với cầu dầm liên tục?
	1.Ưu điểm: Biểu đồ mômen một dấu dương nên bố trí cốt thép dẽ dàng, là sơ đồ tĩnh định nên không chịu các ứng suất phụ do mố trụ lún không đều, do nhiệt độ thay đổi. 
	

	2. Nhược điểm: Nội lực trong kết cấu nhịp dầm đơn giản lớn nên tốn kém vật liệu, khả năng vượt nhịp bé.
	

	3. Phạm vi áp dụng: chỉ áp dụng cho cầu có nhịp bé hơn 42m 
	


Câu 3: So sánh ưu nhược điểm của cầu bê tông cốt thép với cầu thép?

	1.Ưu điểm: sử dụng vật liệu địa phương dễ dàng tìm kiếm được, thi công dễ dàng, có thể sử dụng nguồn lao động địa phương, giá thành rẻ hơn, không bị sâm thực của môi trường từ đó ít tốn chi phí duy tu bảo dưỡng từ đó được sử dụng rộng rải trong xây dựng, chịu tải trọng động tốt. 
	

	2. Nhược điểm: Khối lượng lớn, thời gian thi công dài, kết cấu nặng nề nên việc thi công khó khăn trong công tác cẩu lắp.
	


Câu 4: So sánh ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của cầu dầm BTCT với cầu treo?

	1.Ưu điểm: sử dụng vật liệu địa phương dễ dàng tìm kiếm được, thi công dễ dàng, có thể sử dụng nguồn lao động địa phương, giá thành rẻ hơn, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây ra nội lực thứ cấp, không bị sâm thực của môi trường từ đó ít tốn chi phí duy tu bảo dưỡng từ đó được sử dụng rộng rải trong xây dựng, chịu tải trọng động tốt hơn. 
	

	2. Nhược điểm: Khối lượng lớn, thời gian thi công dài, kết cấu nặng nề nên việc thi công khó khăn trong công tác cẩu lắp.
	


Câu 5: Trình bày nhiệm vụ các loại cốt thép có trong dầm bê tông ứng suất trước căng sau?

	Nhiệm vụ cốt thép thường: trong kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực: Cốt thép dọc chịu co ngót và làm cốt giá; cốt thép đai chịu cắt và định hình, kết hợp với cốt thép dọc để tạo thành khung cốt thép trong dầm. Cốt thép lưới đầu dầm có nhiệm vụ phân bố lực nén do cáp dự ứng lực truyền vào, chống nứt bê tông.
	1,0 điểm

	Nhiệm vụ cốt thép dự ứng: có nhiệm vụ chịu mômen uốn trong dầm, đoạn cốt thép uốn cong đầu dầm chịu cắt đồng thời không cho vết nứt suất hiện
	1,0 điểm


Câu 6: Trình bày nhiệm vụ các loại cốt thép trong dầm bê tông cốt thép thường?

	Vẽ mặt cắt ngang dầm cầu và bố trí cốt thép, ghi đầy đủ các ký hiệu, kích thước
	

	Kể được tên các loại cốt thép

1. Cốt thép lưới trên của bản mặt cầu.

2. Cốt thép lưới dưới của bản mặt cầu.

3. Cốt thép vút trong bản.

4. Cốt thép đai dầm cầu.

5. Cốt thép dọc chịu mômen chịu momen dương.

6. Cốt thép xiên bố trí đầu dầm.

Ngoài ra còn có một số loại cốt thép bổ trợ khác như thép chịu lực cục bộ của gối cầu, thép bố trí làm móc cẩu..vv
	

	Nêu được nhiệm vụ các loại thép trên:

1. Chịu mômen âm của bản mặt cầu, đồng thời chịu co ngót và thay đổi nhiệt độ trong bản .

2. Chịu mômen dương trong bản mặt cầu đồng thời chịu co ngót và thay đổi nhiệt độ trong bản.

3. Chịu cắt trong bản mặt cầu và định hình cho vút dầm cầu.

4. Chịu cắt trong dầm và tạo kết hợp với cốt dọc tạo thành khung cốt thép gọp phần vào chống xuất hiện vết nứt trong dầm cầu.

5. Chịu mômen dương do tải trọng tĩnh tải và hoạt tải gây ra.

6. Chịu cắt đồng thời ngăn chặn xuất hiện vết nứt.  
	


Câu 7: Các loại mất mát ứng suất đối với dầm bê tông cốt thép căng sau? Trình bày công thức xác định và giải ý nghĩa các đại lượng trong công thức đó?

	Sinh viên kể tên được 6 loại mất mát ứng suất.
	

	Sinh viên trình bày được 6 công thức xác định các lượng mất mát ứng suất
	

	Sinh viên giải thích được các đại lượng trong công thức  
	


Câu 8:  Các loại mất mát ứng suất đối với dầm bê tông cốt thép căng trước? Trình bày công thức xác định và giải ý nghĩa các đại lượng trong công thức đó?

	Sinh viên kể tên được 4 loại mất mát ứng suất.
	

	Sinh viên trình bày được 4 công thức xác định các lượng mất mát ứng suất
	

	Sinh viên giải thích được các đại lượng trong công thức  
	


Câu 9: Các giai đoạn hình thành tiết diện của dầm cầu PCI? Trình bày công thức xác định ứng suất mép trên (mép dưới) tổng cộng qua các giai đoạn đó?

	Tiết diện dầm cầu PCI hình thành qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chế tạo phần phân tố cốt lõi I, căng cáp cáp bơm vữa vào rãnh nhưng vữa chưa hình thành cường độ.
Giai đoạn 2: Khi vữa bơm vào rãnh hình thành cường độ, thi công kết cấu bản mặt cầu.

Giai đoạn 3: Bê tông bản mặt cầu hình thành cường độ, cầu chịu tải trọng các lớp mặt cầu, lan can tay vịn, gờ chắn bánh và hoạt tải.
	

	Sinh viên trình bày công thức xác định ứng suất mép trên (mép dưới)
	

	Sinh viên giải thích được các đại lượng trong công thức  
	


Câu 10: Trình bày cách xác định đặc trương hình học của tiết diện qua các giai đoạn  hình thành tiết diện dầm cầu PCI căng sau?

	Tiết diện dầm cầu PCI hình thành qua ba giai đoạn vì vậy sinh viên trình bày việc xác định đặc trưng hình học qua 3 giai đoạn sau:
	

	Giai đoạn 1: Chế tạo phần phân tố cốt lõi I, căng cáp cáp bơm vữa vào rãnh nhưng vữa chưa hình thành cường độ. (A0, S0x, I0)
	

	Giai đoạn 2: Khi vữa bơm vào rãnh hình thành cường độ, thi công kết cấu bản mặt cầu. (A1, S1x, I1)
	

	Giai đoạn 3: Bê tông bản mặt cầu hình thành cường độ, cầu chịu tải trọng các lớp mặt cầu, lan can tay vịn, gờ chắn bánh và hoạt tải. (Atd, Stdx, Itd)
	


Câu 11: Trình bày cách xác định đặc trưng hình học của tiết diện qua các giai đoạn hình thành tiết diện dầm cầu T ứng suất trước căng sau?
	Tiết diện dầm cầu T căng sau hình thành qua ba giai đoạn vì vậy sinh viên trình bày việc xác định đặc trưng hình học qua 3 giai đoạn sau:
	

	Giai đoạn 1: Chế tạo phần phân tố T, căng cáp cáp bơm vữa vào rãnh nhưng vữa chưa hình thành cường độ. (A0, S0x, I0)
	

	Giai đoạn 2: Khi vữa bơm vào rãnh hình thành cường độ, thi công dầm ngang và nối cánh bản mặt cầu. (A1, S1x, I1)
	

	Giai đoạn 3: Bê tông phần nối cánh bản hình thành cường độ , kết cấu nhịp chịu tải trọng các lớp mặt cầu, lan can tay vịn, gờ chắn bánh và hoạt tải. (Atd, Stdx, Itd)
	


Câu 12: Trình bày trình tự tính toán thiết kế bản mặt cầu? Khi tính toán bản mặt cầu phải dùng các tổ hợp trạng thái giới hạn nào?

	Bước 1: Xác định sơ đồ tính
	

	Bước 2: Xác định tải trọng tác dụng lên bản mặt cầu.
	

	Bước 3: Sơ đồ tính kết cấu bản mặt cầu.
	

	Bước 4: Tính toán nội lực trong bản
	

	Bước 5: Kiểm toán sức kháng uốn, sức kháng cắt
	

	Bước 7: Kiểm toán hàm lượng cốt thép , kiểm toán nứt
	


Câu 13: Trình bày trình tự tính toán thiết kế kết cấu dầm chủ? Dầm cầu BTCT ứng suất trước căng sau được tình toán thiết kế theo các tổ hợp trạng thái giới hạn nào?
	Bước 1: Xác định sơ đồ tính, các tiết diện cần xác định nội lực
	

	Bước 2: Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu nhịp qua các giai đoạn hình thành.
	

	Bước 3: Sơ đồ kết cấu kết cấu nhịp .
	

	Bước 4: Tính toán nội lực tại các tiết diện
	

	Bước 5: Sơ bộ chọn xác định số bó cáp
	

	Bước 6: Xác định số bó cáp và bố trí cáp trong kết cấu
	

	Bước 7: Xác định các mất mát ứng suất 
	

	Bước 8: Kiểm toán sức kháng uốn, sức kháng cắt theo các trạng thái giới hạn
	

	Bước 9: Kiểm toán hàm lượng cốt thép , kiểm toán nứt, kiểm toán mỏi
	


Câu 14: Các loại tải trọng tác dụng lên đáy bệ mố, trụ khi xác định số cọc sơ bộ?  Công thức để xác định áp lực đó?

	Tải trọng bản thân mố trụ.
	

	Tải trọng kết cấu nhịp truyền về mố trụ ( tải trọng bản thân dầm, lan can tay vịn, các lớp mặt cầu..vv)
	

	Tải trọng hoạt tải ( tải trọng xe, tải trọng làn và tải trọng người)
	

	Sinh viên trình bày đúng công thức xác định áp lực do tĩnh tải, hoạt tải của kết cấu nhịp truyền về và công thức xác định tải trọng bản thân kết cấu mố, trụ.
	

	Giải thích đúng các đại lượng trong công thức, nêu được phương pháp xác định các đại lượng đó.
	


Câu 15: Trình bày công thức xác định nội lực trong dầm cầu theo tiêu chuẩn 22TCN272 -05? Giải thích các đại lượng đó, nêu phương pháp xác định các đại lượng đó?

	Sinh viên trình bày được công thức tổng quát xác định giá trị nội lực trong dầm chính.
	

	Sinh viên giải thích được các đại lượng trong công thức
	

	Sinh viên nêu được các phương pháp xác định các đại lượng trong công thức
	


Câu 16: Có mấy phương pháp xác định hệ số phân phối ngang được áp dụng vào tính toán thiết kế đồ án môn học? Trình bày nguyên lý xác định hệ số phân phối ngang theo các phương pháp đó?

	Có 2 phương pháp xác định hệ số phân phối ngang thường dùng trong tiêu chuẩn thiết kế 22TCN-272-05
	

	Phương pháp xác định hệ số phân phối ngang theo kinh nghiệm
	

	Phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai dầm (S), tỷ số độ cứng (Kg), chiều dày cánh bản (ts), tuỳ theo hệ số phân phối ngang dùng đúng công thứuc kinh nghiệm của tiêu chuẩn để tính.
	

	Phương pháp đòn bẩy xác định hệ số phân phối ngang
	

	Bước 1: Vẽ đường ảnh hưởng theo cho dầm cần tính theo phương pháp đoàn bẩy
	

	Bước 2: Xếp tải trọng theo phương ngang, căn cứ vào tải trọng xếp bất lợi xác định được giá trị hệ số phân phối ngang tương ứng.
	


Câu 17: So sánh ưu nhược điểm của cầu dầm tiết diện T ứng suất trước và cầu dầm I ứng suất trước?

	Ưu điểm: chế tạo dầm và phần cánh bản đồng thời nên tính toán khối giữa dầm với một phần cánh bản tốt hơn, thi công bản mặt cầu chỉ còn lại thực hiện mối nối nên công việc này đơn giản. ít tốn kém chi phí ván khuôn thi công bản mặt cầu.
	

	Nhược điểm: Phần cánh chữ T vươn rộng nên độ ổn định trong quá trình vận chuyển và lao lắp kém, 
	

	Bước 3: Sơ đồ kết cấu kết cấu nhịp .
	

	Bước 4: Tính toán nội lực tại các tiết diện
	

	Bước 5: Sơ bộ chọn xác định số bó cáp
	

	Bước 6: Xác định số bó cáp và bố trí cáp trong kết cấu
	

	Bước 7: Xác định các mất mát ứng suất 
	

	Bước 8: Kiểm toán sức kháng uốn, sức kháng cắt theo các trạng thái giới hạn
	

	Bước 9: Kiểm toán hàm lượng cốt thép , kiểm toán nứt
	


Câu 18: Cầu bản Slanvisky khác các dạng cầu bản khác như thế nào?

	Bước 1: Xác định sơ đồ tính, các tiết diện cần xác định nội lực
	

	Bước 2: Xác định tải trọng tác dụng lên kết cấu nhịp qua các giai đoạn hình thành.
	

	Bước 3: Sơ đồ kết cấu kết cấu nhịp .
	

	Bước 4: Tính toán nội lực tại các tiết diện
	

	Bước 5: Sơ bộ chọn xác định số bó cáp
	

	Bước 6: Xác định số bó cáp và bố trí cáp trong kết cấu
	

	Bước 7: Xác định các mất mát ứng suất 
	

	Bước 8: Kiểm toán sức kháng uốn, sức kháng cắt theo các trạng thái giới hạn
	

	Bước 9: Kiểm toán hàm lượng cốt thép , kiểm toán nứt
	


19. Trình bày trình tự thiết kế kết cấu bản mặt cầu:

	Trình bày trình tự thiết kế kết cấu bản mặt cầu:
	

	Bước 01:  Xác định sơ đồ tính

Bước 02: Sơ bộ chọn kích thước kết cấu.

Bước 03: Xác định tải trọng tác dụng và các hệ số tương ứng.

Bước 04: Vẽ đường ảnh hưởng nội lực liên quan.

Bước 05: Xác định giá trị nội lực.

Bước 06: Xác định lượng cốt thép trong kết cấu.

Bước 07: Kiểm toán sức kháng uốn.

Bước 08: Kiểm toán hàm lượng cốt thép (hàm lượng cốt thép tối đa và tối thiểu)

Bước 09: Kiểm toán sức kháng cắt.

Bước 10: Kiểm tra nứt.

Bước 11: Thiết kế kết cấu bản thể hiện lên bản vẽ.


	


20. Trình bày trình tự thiết kế dầm chủ dự ứng lực:

	Trình bày trình tự thiết kế dầm chủ dự ứng lực:
	

	Bước 01:  Xác định sơ đồ tính

Bước 02: Sơ bộ chọn kích thước kết cấu dầm.

Bước 03: Xác định tải trọng tác dụng và các hệ số tương ứng.

Bước 04: Vẽ đường ảnh hưởng nội lực liên quan.

Bước 05: Xác định giá trị nội lực tương ứng với các TTGH.

Bước 06: Xác định lượng cốt thép dự ứng lực trong kết cấu dầm.

Bước 07: Chọn cốt thép dự ứng lực và bố trí cốt thép trong dầm.

Bước 08: Xác định các mất mát ứng suất trong cốt thép dự ứng lực.

Bước 09: Kiểm toán sức kháng uốn trong kết cấu.

Bước 10: Kiểm toán hàm lượng cốt thép (hàm lượng cốt thép tối đa và tối thiểu)

Bước 11: Kiểm toán ứng suất tại các thớ bất lợi của các tiết diện bất lợi.

Bước 12: Kiểm toán sức kháng cắt – xác định được lượng cốt thép đai chịu cắt trong dầm.

Bước 13: Kiểm tra độ vòng và độ võng.

Bước 14: Thiết kế kết cấu dầm chủ thể hiện lên bản vẽ.


	


21. Trình bày trình tự thiết kế sơ bộ các phương án cầu

	Trình bày trình tự thiết kế sơ bộ các phương án
	

	Bước 01: căn cứ các số liệu đầu vào như: Mặt cắt ngang sông, cấp sông, số liệu địa chất,  thuỷ văn, tình hình phân bố dân cư, tính hình vật liệu và nhân vật lực địa phương. Nguồn vốn đầu tư.

Bước 02: Chọn các vị trí để bố trí mố trụ cầu.

Bước 03: Điều chỉnh các vị trí mố trụ sao cho kết cấu nhịp hợp lý.

Bước 04: Lựa chọn hình dạng và kích thước chi tiết của các cấu kiện – điều kiện cấu tạo. 

Bước 05: Xác định khối lượng các chi tiết kế cấu.

Bước 06: Xác định phản lực ngay dưới đáy bệ trụ, mố.

Bước 07: Xác định sức chịu tải của cọc, tính số cọc cho mố, trụ.

Bước 08: Bố trí cọc trong đài cọc.

Bước 09: Thống kê vật liệu chọn từng phương án.
	


22. Trình bày nhiệm vụ của bản quá độ:

	Trình bày nhiệm vụ của bản quá độ:
	

	1. Bản quá độ có tác dụng làm tăng dẫn độ cứng nền đường khi vào cầu, được làm bằng bê tông cốt thép chiều dày từ 14cm đến 30cm dài từ 1,5m đến 6,0m được đặt nghiêng với độ dóc khoảng 10%. Một đầu của bản quá độ được chốt trên vai kê tên mố hoặc trên đầu dầm mút thừa đầu kia gối lên dầm bê tông cốt thép. Thường thì bản quá độ được thi công lắp ghép với chiều rộng tấm 0,8m đến 2,0m. Ngày nay bản quá độ còn được thi công đổ tại chỗ.
	

	2. Nhiệm vụ của bản quá độ nối đường đầu cầu với cầu? tạo ra độ êm thuận cho xe ra vào cầu.
	

	3. Phân bố tải trọng tác dụng truyền vào mố cầu, từ đó làm giảm áp lực tác dụng vào mố cầu. Giúp hạn chế lún cho đường đầu cầu.
	

	
	


23. Nhiệm vụ của gối cầu:

	Trình bày nhiệm vụ của gối cầu:
	

	-  Gối cầu nhận tải trọng từ kế cấu nhịp truyền xuống mố trụ cầu.
	

	-  Gối cầu đảm bảo chuyển vị thẳng và chuyển vị xoay dưới tác dụng của nhiệt độ và tải trọng tác dụng lên kết cấu nhịp nhằm hạn chế ứng suất phụ gây ra trong kết cấu nhịp trong quá trình sử dụng.  


	


24. Trình bày các nguyên tắc tổ hợp nội lực trong tính toán mố cầu?

	Trình bày các nguyên tắc tổ hợp nội lực trong tính toán mố cầu?
	

	· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng lớn nhất. 

· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng và mômen uốn do lực ngang dọc cầu.

· Tổ hợp gây ra mômen uốn lớn nhất do lực thẳng đứng lệch tâm dọc cầu và lực ngang dọc cầu.

· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng và mômen uốn do lực ngang ngang cầu.

Tổ hợp gây ra mômen uốn lớn nhất do lực thẳng đứng lệch tâm ngang cầu và lực ngang ngang cầu.

Đối với mố cầu:

Giai đoạn thi công:

Mố đã xây xong chưa đắp đất, chưa đặt kết cấu nhịp.

Đã đắp đất, hoạt tải đứng sau mố để cẩu lắp kết cấu nhịp.

Giai đoạn sử dụng:

Hoạt tải đứng trên nhịp và mố, lực hãm về phía mố, áp lực đẩy ra phía sông nhỏ nhất (hệ số vượt tải của đất (đ = 0,9 góc nội ma sát (tt =  (tt + 50)

Hoạt tải thẳng đứng trên lăng thể trượt, áp lực ngang đẩy ra phía sông lớn nhất ((đ = 1,5 góc nội ma sát (tt =  (tt - 50)

Hoạt tải đứng trên nhịp, trên mố, trên lăng thể trượt, lực hãm hướng về phía nhịp, áp lực ngang đẩy ra phía sông lớn nhất.
	


25. Trình bày các nguyên tắc tổ hợp nội lực trong tính toán trụ cầu?

	Trình bày các nguyên tắc tổ hợp nội lực trong tính toán trụ cầu?
	

	· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng lớn nhất. 

· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng và mômen uốn do lực ngang dọc cầu.

· Tổ hợp gây ra mômen uốn lớn nhất do lực thẳng đứng lệch tâm dọc cầu và lực ngang dọc cầu.

· Tổ hợp gây ra lực thẳng đứng và mômen uốn do lực ngang ngang cầu.

-    Tổ hợp gây ra mômen uốn lớn nhất do lực thẳng đứng lệch tâm ngang cầu và lực ngang ngang cầu.

Đối với trụ:

cần xét các tổ hợp tải trọng trong các trường hợp sau:

- Hoạt tải trên hai nhịp (và lực li tâm nếu có), mực nước thấp nhất.

- Hoạt tải trên 1 nhịp.

- Hoạt tải trên 2 nhịp và lực hãm hoặc lực ma sát ở gối cầu.

- Hoạt tải trên 1 nhịp và lực va tàu thuyền (ứng với mực nước thông thuyền) về phía nhịp có hoạt tải.
	


26. Trình bày các nguyên tắc bố trí cốt thép ứng suất trước trong kết cấu cầu BTCT ứng suất trước?

	Trình bày các nguyên tắc bố trí cốt thép ứng suất trước trong kết cấu cầu BTCT ứng suất trước?
	

	     - Phát huy tối đa hiệu quả dự ứng lực

- Thuận tiện trong chế tạo và thi công

- Không gây hiệu ứng phụ bất lợi cho kết cấu.
	

	- Số lượng, đường kính cốt thép phải phù hợp cả về mặt kinh tế và kỹ thuật.

- Có thể uốn cong cốt thép theo một quỹ đạo cong nhất định.
	


27. Trình bày trình trình tự chế tạo dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ căng trước?

	Trình bày trình trình tự chế tạo dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ căng trước?
	

	 - Xây dựng bệ căng

 - Căng cốt thép dự ứng lực

 - Lắp đặt cốt thép thường, 
	

	 - Lắp đặt ván khuôn trong cho kết cấu

 - Đổ bê tông và dầm

 - Bảo dưỡng bê tông
	

	 - Cắt cốt thép, truyền dự ứng lực vào bê tông

 - Bịt đầu dầm bằng vữa không co ngót
	


28. Trình bày trình trình tự chế tạo dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ căng sau?

	Trình bày trình trình tự chế tạo dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ căng sau?
	

	- Lắp đặt ván khuôn đáy 

- Công tác cốt thép, ống ghen
	

	- Đổ bê tông dầm có để sẵn các lỗ rỗng trong dầm để luồn cốt thép dự ứng lực.

- Luồn cốt thép dự ứng lực, căng kéo cốt thép dự ứng lực và neo lại ở hai đầu, cắt cốt thép thừa.
	

	- Bơm vữa lấp kín phần hở cốt thép dự ứng lực và ống rỗng.

- Bịt kín đầu neo, làm phẳng đầu dầm
	


29. Trình bày nguyên lý xác định đặc trưng hình học theo các giai đoạn hình thành tiết diện cầu dầm T lắp ghép?

	Tiết diện cầu dầm T lắp ghép hình thành qua hai giai đoạn 

   
	

	- Giai đoạn 1: Tiết diện dầm T luồn cáp căng kéo, bơm vữa xi măng lấp đầy ống  gen vữa chưa hình thành cường độ. 

- Tiết diện làm việc trong giai đoạn này là tiết diện trừ lỗ (không xét phần tiết diện lỗ ống gen)
	

	- Đặc trưng hình học trong giai đoạn này tính toán gồm A0, S0x, I00, y0d, y0t.

- Giai đoạn 2: Tiết diện dầm T luồn cáp căng kéo, bơm vữa xi măng lấp đầy ống  gen vữa đã hình thành cường độ.
	

	-  Đặc trưng hình học trong giai đoạn này tính toán gồm Atd, Stdx, I1td, ytdd, ytdt.

-  Các đặc trưng hình học được xác định gián tiếp thông qua tiết diện đã xác định ở giai đoạn 1có xét đến sự làm việc của cốt thép dự ứng lực. 
	


30. Trình bày nguyên lý xác định đặc trưng hình học theo các giai đoạn hình thành tiết diện cầu dầm PCI?

	
	

	- Giai đoạn 1: Tiết diện dầm I luồn cáp căng kéo, bơm vữa xi măng lấp đầy ống  gen vữa chưa hình thành cường độ. 

- Tiết diện làm việc trong giai đoạn này là tiết diện trừ lỗ (không xét phần tiết diện lỗ ống gen)
	

	- Đặc trưng hình học trong giai đoạn này tính toán gồm A0, S0x, I00, y0d, y0t.

- Giai đoạn 2: Tiết diện dầm I luồn cáp căng kéo, bơm vữa xi măng lấp đầy ống  gen vữa đã hình thành cường độ.
	

	-  Đặc trưng hình học trong giai đoạn này tính toán gồm Atd, Stdx, I1td, ytdd, ytdt.

-  Các đặc trưng hình học được xác định gián tiếp thông qua tiết diện đã xác định ở giai đoạn 1có xét đến sự làm việc của cốt thép dự ứng lực. 
	

	-  Đặc trưng hình học trong giai đoạn này tính toán gồm Atd, Stdx, I1td, ytdd, ytdt.

-  Các đặc trưng hình học được xác định gián tiếp thông qua tiết diện đã xác định ở giai đoạn 1có xét đến sự làm việc của cốt thép dự ứng lực. 
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